
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

！
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHÊ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Lạng Sơn 
thuộc Công ty TNHH Y tế Quốc Tế Lạng Sơn. 

2. Địa chỉ: Số nhà 14, đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. 
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thời gian làm việc hành chính: từ thứ Hai đến thứ Sáu, buối sáng từ 7h00 
-11h30, buôi chiều từ 13h.30 đến 17h00. 

- Thời gian hoạt động của Phòng khám: từ thứ Hai đến Chủ nhật, buổi sáng 
từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. 

4. Danh sách dăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Không 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn 
theo quy định 
tại Thông tư số Chiều từ 
26/2015/TTLT- 13h30 đến 
BYT-BNV ngày 17h00 

07 tháng 10 

000482/LS- 
GPHN do Sở Y Lương Thị tế Lạng Sơn cấp 

ngày 
13/02/2026 

Mỹ Uyên 

2 

Không 

Bac sy - 
Người 

chịu trách 
nhiệm 
chuyên 
môn kỹ 
thuật - - 

Phụ trách 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng từ 
7 h 0 0 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Cảng uần 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội tông hợp, 
Dinh dưỡng 

Tiết chế 

0025783/BYT- 
CCHN do Bộ y 

tế cấp ngày 
31/12/2014 

Đinh Thị 
Bích Thuy 

I. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI 

Ghi chú 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghê 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, 

chữa bệnh 
khác (nếu 

có) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời gian 
dăng ký 
làm việc 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh (ghi 
cụ thể thời 
gian làm 

việc) 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Sô giây phep, 
hành nghê/sô 

chứng chỉ 
hành nghề 

STT Họ và tên 

).N: 
490

g 

M
.S.

 

⼈
 



2 

Không 
Điều 

dưỡng - 
Phòng 
khám 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

17h 

Điều dưỡng 

0 0 0 1 2 0 / L S - 
GPHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 
cấpngày 

17/08/2024 

Nguyễn 
Minh 
Tuyến 

Không 

Bác sỹ - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng: 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

Các ngay 
trong tuân 

Khám bệnh, 

khoa 

002836/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn câp chữa bệnh nội 

ngày 
25/07/2014 

Vy Văn 
Dược 

Không 

Bác sy - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng: 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

Các ngày 
t r o n g   t u ! ก 

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa 

001469/LS- 
CCHN do Sở Y Triệu Thị tế Lạng Sơn cấp 

ngày 
16/09/2013 

Hoàn 

Không 

Bac sỳ - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng: 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

Các ngày 
trong tuân 

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

003152/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 

15/12/2015 

Vi Đức 
Thể 

Sảng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đên 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 

Sơn) 

Bác sý - 
Phòng 
khám 

chuyên 

Sáng : 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bảy, khoa Nội ! Chú Nhật, 
ngày lê) 

Khám bệnh, 
chữa bệnh nội 

khoa 

003355/LS- 
Hoàng Thị CCHN do Sở Y 

tê Lạng Sơn câp: 
ngày 17/9/2018 

Bèn 

3 

năm 2015 quy Các ngay 
định mã sô, tiêu trong tuân 

chuNn chức 
danh nghê 
nghiệp điêu 

dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y 



Các ngày 
trong tuân 

chuyên 
khoa Nội 

∞
 

Mai 

000749/HNO- 

Phạm Thị CCHN do Sở Y 
tế Hà Nội câp 

ngày 21/5/2012 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chUyên khoa 
nội 

Sáng: 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

Các ngay 
trong tuân 

Bác sý - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Không 

Đặng 
Tuần Anh 

004402/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 

ngay 
20/12/2021 

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 
7h00-11h30 
phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bay, 
Chú Nhật, 
ngày lê) 

Bác sỹ - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h - 17h 
(Thứ 2 đến 
thứ 6 tại 
Trung tâm 
Y tế khu 
vực Cao 

Lộc) 

10 
Trần 

Khánh 
Cương 

001617/TNG- 
GPHN do Sở Y 
tê Thái Nguyên 

cấp ngày 
17/04/2026 

Chuyên khoa 
Hồi sức cấp cứu 

*Chiêu 
14h30- 
17h00 

(Thứ Bảy) 
*Sáng: 
7h00-11h30 
phút 
Chiều 
13h30- 

17h00 

(Chủ Nhật, 
ngày lê) 

Phòng 
khăm 

chuyên 
Nội 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h - 17h 

Bác sỹ - (Thứ 2 đến 
thứ 6) và 
Sáng từ 7h 
1 1 h 3 0 
(thứ Bảy) 
tại BVĐK 
quốc tế 
Vinmec 
Smart City) 

Bổ sung 

Cường 

II. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA YHCT - PHCN 

003645/LS- 
CCHN do Sở Y Khám bệnh, Nông Kiên tế Lạng Sơn cấp chữa bệnh Phục 
21/11/2019 

hồi chức năng 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

Các ngày 
trong tuân 

Bác sỹ - 
Phụ trách 

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa 

chức năng 

Sáng từ 
11h30 - 
13h30 

Chiều từ 
17h00 đến 

21h00 
(các ngày 

P h u c   h o i   t r o n g   t u ! ก 
tại Phòng 

khám 
PHCN 



Không 

Y sỹ - 
Phòng Y 

Phục hồi 
chức năng 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 

Tham gia sơ 
c i r a   b a n   d a u . 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
thông thường 
theo quy định 
tại Thông tư 
liên tịch số 
10/2015/TTLT- Hoàng Thị CCHN do Sở X BYT-BNV ngày 13h30 đến truyền t e   L a n g   S o n   c a p 2 7   t h a i n g   5   ก ล ท   1 7 1 0 0 0 2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ tuy dịnh mã số, Căg nuNm 
t i c u   c h u a n   c h i r c 
danh nghề 
nghiệp bác sỹ, 
bác sỹ y học dự 
phòng, y sỹ 

000308/LS- 

ngày 11/7/2025 

Không truyền- 
Phục hồi 
chức năng 

Sáng từ 7h lY sỹ - 
Chiều từ Phong Y 

Các ngay 
trong tuân 

Tham gia sơ 
cứa ban đâu. 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
thông thường 
theo quy định 
tại Thông tư 
liên tịch số 
10/2015/TTLT- 

1   L a n g   S o n   c a p b 7   t h a i n g   5   ก $ า 
,BYT-BNV ngày 13h30 đến 

2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ 
quy dịnh mã số, 
tiêu chuNn chức 
danh nghê 
nghiệp bác sỳ, 
bác sỹ y học dự 

000356/LS- 
Vy Thanh CCHN do Sở Y 

ngày 01/6/2016 
Huyền 

Không 

Bác sy - 
Phụ trách 

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y 
học cô 
truyền 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiêu từ 
13h30 đến 

17h00 

Các ngày 
trong tuân 

học cổ truyền 

001363/LS- 
CCHN do Sở Y Khám bệnh, 
tê Lạng Sơn câp chữa bệnh Y 
ngày 
20/02/2020 

Sầm Thị 
Nhung 

Cường 
Anh) 



III. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiêu từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đên 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
PHCN tỉnh 
Lạng Sơn) 

Bác sỹ - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa 

Phục hồi 
chức năng 

Sáng : 
7h00-11h30 

phút 
Chiêu 
13h30- 
17h00 

Chủ Nhật, 
ngày lê) 

- Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng 
Y học cô truyền 
- Khám bệnh, 

- 001239/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn câp 
ngày 
06/03/20218 
- QĐ số 
195/QĐ-SYT 
ngày 
02/02/2018 cua 
Sở Y tế Lạng 
Sơn 

Hoàng Thị 
Hương 

8 

Không chuyên 

truyền 

Sáng từ 

Chiều từ 
13h30 đến 

Các ngạy 
trong tuần 

• K h ă m bênh. 

chữa bệnh bằng tế Lạng Sơn cấp y học cổ truyền 

000885/LS- Phạm Thị CCHN do Sở ! 

ngày 24/6/2013 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đên 
thứ 6 tại 

chức năng Bệnh viện 
PHCN tỉnh 
Lạng Sơn) 

Kỹ thuật 
y - Phong 
Y học cô 
truyền- 

Phục hồi 

Sáng : 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
1 7 h 0 0 

(Thứ Bay, 
Chủ Nhật, 
ngày lê) 

Phục hôi chức 

000388/LS- 
GPHN do Sở Y tế Lạng Sơn cấp năng 
ngày 
22/10/2026 

La Anh 
Dũng 

6 

Không 

Điêu 
dưỡng - 
Phông Y 
hoc co 
truyên- 
Phục hồi 
chức năng 

Sảng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiêu từ 
13h30 đến 
1 7 h 0 0 

Cac ngay 
trong tuần 

000483/LS- 
GPHN do Sở Y Lành Thị tế Lạng Sơn cấp Điều dưỡng 
13/02/2026 

Kiều Băng ngày 

il
 

NC 

VG 

A
 . l 



Không 

Bác sy - 
Phụ trách 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Da 
liều 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 
Các ngay 
t r o n g t u ầ n 

- Khám bệnh, 

khoa 
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa da 

- 004116/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn câp chữa bệnh nội 
ngày 

- QĐ sô 
1374/QĐ-SYT 
ngày 07/5/2021 liễu 
của Sở Y tế 
Lạng Sơn 

Trần Ngọc 08/02/2021 
Anh 

Bổ sung Không 

Bác sỹ - 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Nhi 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Cac ngay 
t rong tuan 

002286/LCA- Khám bệnh, 
CCHN do Sở Y chữa bệnh 
tế Lào Cao cấp chuyên khoa 
ngày 08/6/2015 Nhi 

IV. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU 

Đỗ Ngọc 

Không 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 

khoa Nhi 

Sáng từ 
7h00 - 

13h30 đến khám 

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn 
theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT- 

CCHN do Sở Y BYT-BNV ngày Chiều từ 
năm 2015 quy 
dịnh mã số, tiêu 
chuNn chức 
danh nghề 
nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y. 

005694/LS- 

tế Lạng Sơn câp 07 tháng 10 

06/10/2023 

Mã Thị 
Thơ 

Không 

Bác sy - 
Phụ trách 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Nhi 

Sáng tư 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Cac ngay 
t r o n g t u a n 

Khám bệnh, 001337/LS- 
Phạm Thế CCHN do Sở Y chữa bệnh 

tế Lạng Sơn cấp chuyên khoa 
ngày 22/8/2013 Nhi 

Vinh 



Không 

Bác sỹ - 
Phòng 
ChNn 
đoán hình 
ánh 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Các ngày 
trong tuân 

anh 

001073/LS- 

CCHN do Sở Y Chuyên khoa 
tế Lạng Sơn cấp chNn đoán hình 
ngày 
24/06/2013 

Nông Thế 
Cường 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đên 

17h 
(Thứ 2 đên 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
Đa khoa 

tỉnh Lạng 
Sơn) 

K y   t h u a t 
y - Phòng 
Chân 
doán hình 
ảnh 

Sáng : 
7h00-11h30 
phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 
(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lê) 

Thực hiện kỹ 000173/LS- 

CCHN do Sở Y thuật chuyên 
Anh Tuấn tế Lạng Sơn cấp môn về hình 

ngày 01/8/2012 ảnh y học 

Nguyễn 

Không 

Kỹ thuật 
y - Phòng 
C h a n 
đoán hình 
ảnh 

Sáng từ 
7h00 - 
1 1 h 3 0 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 

Các ngày 
trong tuân 

000417/LS- 
GPHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp Hình ảnh y học 
ngày 
03/12/2025 

Nguyễn 
Quang 

Duy 

Sáng từ 
11h40 - 

13h20 
Chiều từ 
17h15 đên 

Cac ngay 
trong tuan 

Bac sy - 
Phụ trách 
Phòng 
Chân 
đoán hình 21h 
ănh 

Sảng từ 
7 h 0 0   - 
11h30 
Chiều từ 

17h 
Cac ngay 
trong tuan 

V. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHẤN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

ChNn đoán hình 13h30 đến 

000002/LS- 

CCHN do Sở y Chuyên khoa 
tế Lạng Sơn cấp ảnh ngày 09/5/2012 

Ma Duy 
Hưng 

1 

Không 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Da 
liễu 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 
Các ngay 
trong tuan 

000485/LS- 
GPHN do Sớ Y 
tế Lạng Sơn cấp 
ngay 
13/02/2026 

Lương 
Chí Dũng 

2 



Sảng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đến 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 
Sơn) 

Kỹ thuật 
y - Phòng 
C h a n 
đoán hình thứ 6 tại 
ảnh 

Sáng : 
7h00-11h30 
phút 
Chiều 

17h00 
(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Kỹ thuật viên 
hình ảnh y học 13h30- 

001075/LS- 
CCHN do Sở Y 
tê Lang Son câp 
ngày 10/4/2018 

Nguyễn 
Trung 
Hiếu 

00| 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đến 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 
Sơn) 

K y   t h u a t 
y - Phòng 
Chân 
đoán hình thứ 6 tại 
ánh 

7 h 0 0 - 11 h 3 0 
phút 
Chiều 
13h30- 

17h00 
(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Theo quy định 
tại Thông tư số Sáng : 
23/2009/17- 
BYT ngày 
01/12/2009 
của Bộ Y tế 
Ban hành tiêu 
c h u a n   n g h i e p 
vụ các ngạch 
viên chức kỹ 
thuật y học 

0001076/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 
ngày 24/6/2013 

Hoàng 
Văn Bé 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h dến 

17h 
(Thứ 2 đến 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 
Sơn) 

K y   t h u a t 
y - Phòng 
Chân 
đoán hình thứ 6 tại 
ánh 

Sáng : 
7h00-11h30 

Chiếu 

(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lê) 

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn 
theo quy định 

003798/LS- tại Thông tư số 
26/2015/TTLT- 
BYT-BNV ngày 13h30- 07/10/2015 quy 17h00 định mã số, tiêu 
c h u a n   c h i r e 
danh nghệ 
nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y 

CCHN do 
Sở Y tế 
Lạng Sơn 
câp ngày 
21/7/2020 

Dương 
Minh 
Thiện 

Sáng từ 7h 
-11h30 
Chiều từ 
13h đến 
17h 
(Thứ 2 đến 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 

Sơn) 

Bác sy - 
Phòng 
C h a n 
đoán hinh 
ánh 

Sáng : 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lê) 

- K h á m bệnh, 

chưa bệnh Nội 7h00-11h30 
khoa 

phạm vi hành 
nghề: Bác sĩ 
chuyên khoa 
cấp 1 chuyên 
ngành Chân 
đoán hình ảnh 

003319/LS- 
CCHN do Sở Y 
tê Lạng Sơn câp 
ngày 20/7/2018 Điều chỉnh 

Quyêt định 
số 1757/QĐ- 
SYT ngày 
01/10/2025 

Hoàng 
Trọng Hiếu 



Sáng từ 
11h40 - 
13h10 
Chiều từ 
17h30 đến 
21h 

Các ngày 
trong tuan 

Bác sỹ - 
Phụ trách 
Phòng 
khám 
chuyên 
Khoa sản 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Cac ngay 
t rong tuan 

Khám bệnh, 

VI. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN 

000142/LS- 
Nông Thị CCHN do Sở Y chữa bệnh 

tế Lạng Sơn cấp chuyên khoa 
ngày 28/6/2012 Sản phụ 

Hồng 

Bổ sung 
(Có chứng 
chỉ đào tạo 

9 tháng 
chân doán 

Bệnh viện hình ảnh cơ 
bán) 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đền 
thứ 6 tại 

Đa khoa 
tỉnh Lạng 

Sơn) 

Bác sỹ - 
Phòng 
Chân 
đoán hình 
ảnh 

Sáng : 
7h00-11h30 
phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bay, 
Chủ Nhật, 
ngày lê) 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
Nội khoa 

004490/LS- 
CCHN do Sở 
Y tế Lạng Sơn 
cấp ngày 
06/04/2022 

Hoàng 
Thị 

Thanh 
Mai 

11 

Sang từ /h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đến 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 
Sơn) 

Kỹ thuật 
y - Phòng 
Chân 
đoán hình thứ 6 tại 
anh 

Sáng : 
7h00-11h30 
phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bay, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Thực hiện kỹ 
thuật chuyên 
môn vê hình 
ảnh y học 

0 0 0 1 7 1 / L S - 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 
ngày 01/8/2012 

Trần 
Trung 
Dũng 

10 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đến 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tỉnh Lạng 
Sơn) 

Kỹ thuật 
y - Phòng 
Chân 
đoán hình thứ 6 tại 
ảnh 

7h00-11h30 

Chiêu 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Thực hiện 
phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn theo quy 
định tại Thông Sáng : 
tư sô 
26/2015/TTLT-phút 
BYT-BNV 

07/10/2015 

quy định mã 
sô, tiêu chuân 
chức danh 
nghề nghiệp 
diêu dưỡng, hộ 
s i n h ,   k y   t h u a t 

0 0 1 0 7 8 / L S - 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp ngày 
ngay 
11/12/2022 

Hoàng 
Văn Hòa 

り
 

Il. 2 6 ）
 

SƠ 
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IX. PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG 

Không 

K y   t h u a t 
y - Phòng 
xét 
nghiệm 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Các ngày 
trong tuân 

Xét nghiệm y 

000345/LS- 
GPHN do Sở Y 1 e   L a n g   S o n   c a p o c ngày 
05/09/2025 

Chu Thế 
Duy 

Không 

Kỹ thuật 
y - Phu 
t r a c h 

Phòng xét 
nghiệm 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 
Các ngày 
trong tuân 

000509/LS- 
Phạm Thị CCHN do Sở Y Chuyên khoa 

tế Lạng Sơn cấp Xét nghiệm 
ngày 14/9/2022 

Thu Hà 

Không 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
Răng hàm 
mặt 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đ ế n 
17h00 
Các ngày 
trong tuân 

Điều dưỡng 

000501/LS- 
U P H N d o S o Y 

Lan Anh tê Lạng Sơn câp 
ngày 31/3/2026 

Bế Thị 

VIII. PHÒNG XẾT NGHIỆM 

2 

Sảng từ 

13h15 
Ch iêu từ 
17h15 đên 
21h 

trong tuân 

Bác sỹ - 
Phụ trách 11h45 - 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
Răng ham Các ngay 
mặt 

Sáng từ 
7h00 - 

11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 

Các ngày 
trong tuân 

Khám bệnh, 000169/LS- 
CCHN do Sở Y chữa bệnh 

ngày 11/8/2012 Răng hàm mặt 

Hoàng 

VII. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 
khám Không 
chuyên 
khoa Sản 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 
Các ngày 
trong tuần 

000503/LS- 
Hoàng Thị GPHN do Sở Y Điều dưỡng lề Lạng Sơn cấp 

ngày 31/3/2026 
Chiêu 
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Không 

*Sáng từ 
7h -11h30 
Chiều từ 
13h đến 
17h 
(Thứ 2 đến 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
PHCN tỉnh 
Lạng Sơn) 
*Từ 
17h30-21h 
(Thứ 2 đến 
chủ nhật tại 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
TMH) 

Không 

Không 

Bac sỳ - 
Phụ trách 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
TMH 

Bac sy - 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
TMH 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 
khám 

chuyên 
khoa 
TMH 

Bác sĩ- 
Phụ trách 

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa 

Ngoại 

Sáng từ 
7 h 0 0 - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 

Cac ngay 
t r o n g t u a n 

Sáng : 
7h00-11h30 
phút 
Chiêu 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

17h00 
Các ngày 
trong tuân 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

17h00 

Các ngày 
trong tuần 

khoa, chuyên 
khoa nam học 
- Khám và điều 
trị bệnh Tai mũi 17h00 

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Tai mũi họng 

Điều dưỡng 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
ngoại 

- 005031/TNG-- Thực hiện CCHN do Sở Y khám bệnh, tế Thái Nguyên chữa bệnh đa 
câp ngày 
02/7/2021 
- Quyết định số 
505/QĐ-SYT 
ngày 02/7/2021 họng cơ bản 
của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên 

- 0002605/LS- 
CCHN do Sở Y - Khám bệnh, 
tê Lạng Sơn cấp chữa bệnh Đa 
ngày 25/7/2014 khoa. 
- Quyết định 
2616/QĐ-SYT 
ngày 19/9/2018 
Sở Y tế Lạng 
Sơn 

000153/LS- 
GPHN do Sở Y 
té Lang Son câp 
ngày 29/9/2024 

X. PHÒNG KHÁM NGOẠI 

000231/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 

ngay 
20/12/2012 

Nguyên 
Thái Chi 

Vũ Thị 
Lan 

Nguyễn 
Xuân 

Quỳnh 

Lành 
Trường 

Cao 

1 
3 

1 

// 7 . 
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Bố sung 

Sáng từ 7h 
-11h30 

Chiều từ 
13h đến 

17h 
(Thứ 2 đến 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
Đa khoa 

tinh Lạng 
Sơn) 

Bác sỹ - 
PHụ trach 
Gây mê 

Sáng : 
7h00-11h30 

phút 
Chiều 
13h30- 
17h00 

(Thứ Bảy, hồi sức 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

chữa bệnh 

Gây mê hồi sức 

001023/LS- 

CCHN do Sở Y Khám bệnh, 
tế Lạng Sơn cấp chuyên khoa ngày 
11/01/2023 

Hoàng 
Văn Yêu 

XII. GÂY MÊ HỒI SỨC 

Không 

Điều 
dưỡng - 
Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Mắt 

Sáng từ 
7h00 - 
11h30 

13h30 đến 
17h00 
Cac ngay 
trong tuan 

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn 
theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT- 

năm 2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuNn chức 
danh nghề 
nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y 

0005708/LS- 
Hoàng Thị CCHN do Sở Y BYT-BNV ngày Chiều từ tế Lạng Sơn câp 07 tháng 10 

ngày 
31/10/2023 

Hương 
Lan 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 06 năm 2026 
ĐẠI DIỆN CƠ SỐ ĐỀ NGHỊ 
GIAM VỘC NIÒNG KHÁM 

〇
 

S . 
M

 . 

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TÊ/ LẠNG SƠN 

鬆 hị Hằng 




